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 Chuyên đề 1. DAO ĐỘNG CƠ. 
Bài 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (PHẦN 1) 

Lý Thuyết 

1. PHƯƠNG TRÌNH CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (x, v, a, p, Fhp) 

 a/ Li độ:  x A cos t     

 b/ Vận tốc:  max Vv v cos t   , trong đó 

max

v

v A

2

 

 
  


    

 c/ Gia tốc:  2 2a x Acos t       , với 
2

maxa A   

 d/ Động lượng: p mv   

 e/ Lực hồi phục: hpF ma   

ω2A0ω2AĐộ lớn gia tốc a

0amax=ω2A amin= ω2AGia tốc a

0 ωA 0Tốc độ v

vmin= ωA

vmax=ωA

0 0Vận tốc v

VTCB Biên dươngBiên âm

xO AA

 
* C|c đại lượng đặc trưng  

VTCB Biên dươngBiên âm

xO AA

lqđ = 2A

 
 * x l{ li độ dao động, đơn vị thường tính bằng cm hoặc m, A x A   .  
 * A l{ biên độ dao động (hay l{ li độ cực đại), luôn dương, cùng đơn vị với li độ. 
 *   l{ pha ban đầu của dao động, đơn vị l{ rad,   .  

 *   l{ tần số góc, luôn dương, đơn vị l{ 
rad

s
, 

2
2 f

T


   .  

 * t    l{ pha dao động, đơn vị l{ rad. 

* Chu kì, tần số của dao động điều hòa 

 
2 1

T s
f


 


 là chu kì của dao động điều hòa, khoảng thời gian để vật thực hiện một dao 

động to{n phần.     

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (PHẦN 1) 
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH YÊN 
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1

f Hz
2 T


 


 là tần số của dao động điều hòa, số dao động to{n phần thực hiện được trong 

một gi}y. 
* Vòng tròn liên hệ 

(+)

v

xA A

ω2A ω2AO

ωA

ωA

a

 
+ Chiều của vector vận tốc theo chiều chuyển động 
+ Chiều của vector gia tốc luôn hướng về vị trí c}n bằng 

Câu 1.  
Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều d{i 20cm v{ trong khoảng thời gian 3 
phút nó thực hiện 540 dao động to{n phần. Tính biên độ v{ tần số dao động.  
 A. 10cm; 3Hz     B. 20cm; 1Hz  C.10cm; 2Hz      D. 20cm; 3Hz 

Kiến Thức 1 dao động to{n phần   1 T nên 
t

T
N


  với N l{ số dao động to{n phần thực hiện được. 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 2.  
Một vật dao động điều với phương trình vận tốc l{ 

5
v 5 sin t cm /s

6

 
    

 
. Viết phương trình 

li độ của vật.  

Kiến Thức sin cos
2

 
   

 
 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 3.  

Một vật dao động điều hòa với quanh vị trí c}n bằng O, ph|t biểu n{o sau đ}y l{ đúng 
 A. Tại vị trí biên dương, vận tốc của vật có gi| trị cực đại. 
 B. Tại vị trí c}n bằng, vận tốc của vật có gi| trị cực đại. 
 C. Tại vị trí c}n bằng, tốc độ của vật có gi| trị cực tiểu. 
 D. Tại vị trí biên }m, tốc độ của vật có gi| trị cực tiểu. 
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Kiến thức 

0 ωA 0Tốc độ v

vmin= ωA

vmax=ωA

0 0Vận tốc v

VTCB Biên dươngBiên âm

xO AA

 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 4.  

Một chất điểm đang dao động điều hòa với phương trình  x A cos t    . Khi vật đang di 

chuyển trong khoảng từ vị trí c}n bằng ra biên }m thì 
 A. vận tốc dương v{ gia tốc dương. B. vận tốc dương v{ gia tốc }m. 
 C. vận tốc }m v{ gia tốc }m. D. vận tốc }m v{ gia tốc dương. 

Kiến Thức 

(+)

v

xA A

ω2A ω2AO

ωA

ωA

a

 

Lời giải 
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Lý Thuyết 

2. Hệ thức liên hệ trong dao động điều hòa  

Nếu hai đại lượng điều hòa x v{ y vuông pha nhau (lệch pha 
2


) thì ta có hệ thức liên hệ 

2 2

max max

x y
1

x y

   
    

   
  

Tại hai thời điểm 1t  và 2t  ta có 
max 2 1

max 1 2

y y y

x x x





  

Trong đó, maxx  và maxy  lần lượt l{ c|c gi| trị cực đại của x và y. 

* C|c gi| trị đặc biệt 

max

x 0

y y





       

max

max

x
x

2

y 3
y

2











                 

max

max

x 2
x

2

y 2
y

2










                  

max

max

x 3
x

2

y
y

2











        maxx x

y 0

 



 

Nếu hai đại lượng điều hòa ngược pha pha nhau thì luôn ngược dấu nhau 
 a/ Hệ thức liên hệ giữa x v{ v 

Do x vuông pha với v nên 

2 2

2 2

max

x v
1

A v
    

2

2

2 2

v
A x

v A x


     
  


  

 và 
2 2

v

A x



  

Tại hai thời điểm 1t  và 2t  ta có 

2 2

max 2 1

2 2

1 2

v v v

A x x


 


  

Đồ thị biểu diễn x phụ thuộc v hoặc ngược lại l{ đường elip 
* Những gi| trị đặc biệt của c|c cặp x v{ v  

max

x 0

v v






       
max

A
x

2

v 3
v

2











                 

max

A 2
x

2

v 2
v

2










                  
max

A 3
x

2

v
v

2











        
x A

v 0

 




 

 b/ Hệ thức liên hệ giữa v  và a 

Do v vuông pha với a nên 

2 2

2 2

max max

v a
1

v a
   với 

max

max

2

max

max

a

v

v
A

a


 



 



   

Tại hai thời điểm 1t  và 2t  ta có 

2 2

max 2 1

2 2
max 1 2

a a a

v v v


 


  

Đồ thị biểu diễn v phụ thuộc a hoặc ngược lại l{ đường elip 
* Những gi| trị đặc biệt của c|c cặp v v{  a  

max

v 0

a a






       

max

max

v
v

2

a 3
a

2










                 

max

max

v 2
v

2

a 2
a

2










                  

max

max

v 3
v

2

a
a

2










        maxv v

a 0

 


  

 c/ Hệ thức liên hệ giữa a v{ x 

a v{ x l{ hai đại lượng ngược pha nhau 
2a x    

Đồ thị biểu diễn a theo x v{ ngược lại l{ đoạn thẳng nghịch biến đi qua gốc tọa độ. 
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Câu 5.  

Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ l{  25 
cm/s. Biên độ dao động của vật l{ 

 A. 5,24cm. B. 5 2 cm C. 5 3 cm D. 10 cm 

Kiến Thức 
2

2 v
A x

 
  

 
 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 6.  

Một dao động điều hòa có vận tốc v{ tọa độ tại thời điểm t1 và t2 tương ứng l{: v1 = 20cm/s; x1 

= 8 3 cm  và v2 = 20 2 cm/s ; x2 = 8 2 cm. Vận tốc cực đại của dao động l{ 

 A. 40 2 cm   B. 80cm/s       C. 40cm/s   D. 40 3 cm/s 

Kiến Thức 
2 2

max 2 1

2 2

1 2

v v v

A x x


 


 và 

2

2 v
A x

 
  

 
 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 7.  

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần vận tốc 

của vật có độ lớn cực đại l{ 0,5s . Khi vận tốc của chất điểm l{ 
cm

12
s

   thì gia tốc của nó l{ 

2

m
3,2

s
. Lấy 2 10  . Biên độ dao động của chất điểm l{  

  A. 5 cm. B. 10 cm.  C. 8 cm. D. 12 cm. 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 8.  

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí c}n bằng thì tốc độ 

của nó l{ 
cm

20
s

. Khi chất điểm có tốc độ l{ 10 
cm

s
 thì gia tốc của nó có độ lớn l{ 

2

cm
40 3

s
. 

Biên độ dao động của chất điểm l{ 
 A. 5 cm. B. 4 cm. D. 10 cm. D. 8 cm. 
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Kiến Thức 
2 2

max 2 1

2 2
max 1 2

a a a

v v v


 


 

Lời giải 
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 Chuyên đề 1. DAO ĐỘNG CƠ. 
B{i 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (PHẦN 1) 

Câu 1.  

X|c định biên độ dao động A, tần số góc   v{ pha ban đầu    của dao động có phương trình sau 

x = 3cos(10πt + 


3) cm   

Kiến Thức  x A cos t    

Lời giải 
 
 
 

Câu 2.  

X|c định chu kỳ, tần số của dao động điều hòa 
5

x 4cos 4 t cm
6

 
   

 
  

 A. 
1

s,2Hz.
2

            B. 
1

s, 4 rad /s.
2

   C. 
1

2s, Hz.
2

  D. 2s,4 rad/s.   

Kiến Thức Chu kì  
2 1

T s
f


 


  Tần số  
1

f Hz
2 T


 


      

Lời giải 
 
 
 

Câu 3.  Một vật dao động điều hòa với tần số l{ 4 Hz. Tần số góc v{ chu kì của vật khi dao động l{ 

Lời giải 
 
 
 

Câu 4.  
Phương trình dao động của vật có dạng: x = Asin(t).  Pha ban đầu của dao động bằng bao 
nhiêu ? 
 A. 0. B. π/2.   C. π. D. 2 π. 

Kiến Thức sin cos
2

 
   

 
 

Lời giải 
 
 
 

Câu 5.  

X|c định pha ban đầu của c|c dao động có phương trình sau 

 a/ x cos 4 t cm
6

 
    

 
  b/ x 4sin 4 t cm

3

 
    

 
  

Kiến Thức Chú ý sin cos
2

 
   

 
  sin sin      cos cos     

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (PHẦN 1) 
(BÀI TẬP VẬN DỤNG) 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH YÊN 
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Câu 6.  

Một vật dao động điều hòa với phương trình x 10cos 2 t cm
6

 
   

 
, x|c định li độ của vật khi 

pha dao động bằng 
3


.   

Kiến Thức Pha dao động t    rad và x Acos     

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 7.  
Một vật dao động điều hòa với phương trình x 10cos 2 t cm

6

 
   

 
. X|c định li độ của vật ở 

c|c thời điểm t 1s  và t 0,25s .  

Kiến Thức Thay gi| trị của t v{o biểu thức của phương trình để tìm được li độ 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 8.  

Một vật dao động điều hòa với phương trình x 6cos 4 t cm
6

 
   

 
. X|c định c|c thời điểm vật 

qua li độ x 3cm   

 A. 

1 m
t , m 0;1;2...

8 2

1 n
t , n 0;1;2...

24 2


  



  



 B. 

1 m
t , m 0;1;2...

8 2

5 n
t , n 1;2;3...

24 2


  



   



 

 C. 

1 m
t , m 0;1;2...

8 2

1 n
t , n 1;2;3...

24 2


  



  



 D. 

1 m
t , m 0;1;2...

8 2

1 n
t , n 1;2;3...

24 2


  



  



 

Kiến Thức 
x m2

cos x cos
x n2

  
  

  
 

Lời giải 
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Câu 9.  
Một vật dao động điều hòa với phương trình x 6cos 4 t cm

6

 
   

 
. X|c định c|c thời điểm vật 

qua li độ x 6cm  , x 6cm  v{ khi vật qua vị trí c}n bằng   

Kiến Thức 

cos x 1 x k2

cos x cos cos x 0 x k
2

cos x 1 x k2

     


      

    

rêng Hîp §Æc BiÖt

 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 10.  
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng d{i 12 cm. Dao động n{y có biên độ l{ 
 A. 3 cm.           B. 24 cm. C. 6 cm.  D. 12 cm. 

Kiến Thức 

VTCB Biên dươngBiên âm

xO AA

lqđ = 2A

 

Lời giải 
 
 
 

Câu 11.  
Một vật dao động điều hòa với phương trình x 4cos 4 t cm

3

 
   

 
. Viết phương trình vận tốc 

của vật.  

Kiến thức v A cos t
2

 
    

 
 hay  max vv v cos t    với 

max

v

v A

2

 

 
  


  

Lời giải 

 

 

 
 

Câu 12.  

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc 
cm

v 4 sin t
3 s

 
    

 
. Phương trình 

li độ của chất điểm l{ 

 A. 
2

x 4cos t cm.
3

 
   

 
  B. x 4 cos t cm.

6

 
    

 
     

 C. x 4cos t cm.
6

 
   

 
  D. 

2
x 4 cos t cm.

3

 
    

 
 

Lời giải 
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Câu 13.  
Một vật dao động điều hòa với phương trình x 4cos 4 t cm

3

 
   

 
. X|c định vận tốc của vật ở 

c|c thời điểm t 0,5s  và t 1,125s   

Kiến thức Thay gi| trị của t v{ biểu thức của vận tốc  

Lời giải 

 

 

 

 

 

 
 

Câu 14.  

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc 
cm

v 16 cos t
3 s

 
    

 
. Chất điểm 

chuyển động trên một đoạn thẳng có độ d{i bao nhiêu 
 A. 16 cm. B. 8 cm. C. 4 cm. D. 2 cm. 

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 15.  

Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng d{i 20 cm với tần số góc 6 
rad/s. Tính vận tốc cực đại v{ gia tốc cực đại của vật. 
 A. vmax = 0,6 m/s ; amax = 3,6 m/s2.        B. vmax = 0,8 m/s ; amax = 3,6 m/s2. 
 C. vmax = 0,6 m/s ; amax = 4,6 m/s2.        D. vmax = 0,8 m/s ; amax = 4,6 m/s2. 

Kiến thức maxv A  và 
2

maxa A   

Lời giải 

 
 
 
 
 
 

Câu 16.  

Phương trình dao động của một vật l{: x = 6cos(4t + 
6


) (cm), với x tính bằng cm, t tính bằng 

s. X|c định li độ, vận tốc v{ gia tốc của vật khi t = 0,25 s. 

 A. x = 3 3 (cm); v = 37,8 (cm/s); a = 820,5 (cm/s2). 

 B. x = 3 3  (cm); v = 37,7 (cm/s); a = 820,5 (cm/s2). 

 C. x =  3 3  (cm); v = 37,8 (cm/s); a = 820,5 (cm/s2). 

 D. x =  3 3  (cm); v = 37,8 (cm/s); a =   820,5 (cm/s2). 

Kiến thức v A cos t
2

 
    

 
 và 

2a x   

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 

Câu 17.  

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x 6cos t(cm)  (x tính bằng cm, t tính bằng 

s). Ph|t biểu n{o sau đ}y đúng? 
 A. Tốc độ cực đại của chất điểm l{ 6 cm/s. 
 B. Chu kì của dao động l{ 0,5 s. 
 C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại l{ 113 cm/s2. 
 D. Tần số của dao động l{ 2 Hz. 
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Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 

Câu 18.  

Một chất điểm đang dao động điều hòa. Chọn phương |n sai 
 A. Tại vị trí biên }m, tốc độ có gi| trị cực tiểu. 
 B. Tại vị trí c}n bằng gia tốc bị triệt tiêu. 
 C. Tại vị trí biên dương, vận tốc bị triệt tiêu. 
 D. Tại vị trí c}n bằng, gia tốc có gi| trị cực tiểu.     

Kiến Thức 

ω2A0ω2AĐộ lớn gia tốc a

0amax=ω2A amin= ω2AGia tốc a

0 ωA 0Tốc độ v

vmin= ωA

vmax=ωA

0 0Vận tốc v

VTCB Biên dươngBiên âm

xO AA

 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 

Câu 19.  

Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại amax v{ tốc độ cực đại vmax . Tần số dao động l{ 

 A. max

max

a
f

2 .v



        B. 

2

max

max

4 a
f

v


    C. max

max

2 .a
f

v




 

D. max

2

max

a
f

4 .v



 

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 20.  
Phương trình dao động của vật có dạng: x = Acost. Gốc thời gian l{ lúc vật: 
 A. có li độ x = +A.  B. có li độ x = A. 
 C. đi qua VTCB theo chiều dương. D. đi qua VTCB theo chiều }m. 

Kiến Thức Lúc t 0  thì 
x A cos

v. 0

 


 
 . C|c trường hợp đặc biệt 

x A
0

v 0

x A

v 0

 
   


  
   

 

 

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 21.  

Một vật dao động điều ho{ dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ 
O tại vị trí c}n bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 l{ lúc vật  
 A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.     
 B. qua vị trí c}n bằng O ngược chiều dương của trục Ox.  
 C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần }m của trục Ox.           
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 D. qua vị trí c}n bằng O theo chiều dương của trục Ox. 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 

Câu 22.  

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc l{ v = 4cos2t (cm/s). Gốc tọa độ ở 
vị trí c}n bằng. Mốc thời gian được chọn v{o lúc chất điểm có li độ v{ vận tốc l{:  
 A. x = 2 cm, v = 0.                 B. x = 0, v = 4 cm/s  
 C. x = -2 cm, v = 0                       D. x = 0, v = -4 cm/s. 

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 23.  

Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ l{  

25 3 cm/s . Biên độ dao động của vật l{ 

 A. 5,24cm. B. 5 2 cm C. 5 3 cm D. 10 cm 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 

Câu 24.  

Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s v{ biên độ 4 cm. Khi vật đi qua li độ 2 cm thì 
nó có tốc độ l{  bao nhiêu? 

 A. 20cm/s.   B. 10 2 cm/s.  C. 10 3 cm/s.  D. 10 cm. 

Kiến Thức Vận tốc là 
2 2v A x    nên Tốc độ là 

2 2v A x   

Lời giải 
 
 
 

Câu 25.  

Một vật dao động điều hòa với tần số góc 2 rad/s v{ biên độ 10 cm. Khi vật đi qua li độ 5 2 cm  

thì nó có tốc độ l{  bao nhiêu? 

 A. 20cm/s.   B. 10 2 cm/s.  C. 10 3 cm/s.  D. 10 cm. 

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 26.  

Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật c|ch vị trí c}n bằng 6 cm, tốc độ 
của nó bằng 

 A. 
cm

25,13 .
s

  B.
cm

12,56 .
s

  C. 
cm

20,08 .
s

  D. 
cm

18,84 .
s

  

Lời giải 

 
 
 
 
 

Câu 27.  
Một vật dao động điều hòa với biên độ l{ 5 2 cm. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ l{  25 
cm/s. Tần số góc khi vật dao động l{ 
 A. 5rad/s.   B. 10rad/s.   C. 20rad/s.   D.  15rad/s.   

Kiến Thức 
2 2

v

A x



 

Lời giải  
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Câu 28.  

Một vật dao động điều hòa với biên độ l{ 10 cm. Khi vật đi qua li độ 5cm  thì nó có vận tốc l{  

10 3 cm/s.   Tần số  của vật dao động l{ bao nhiêu 

 A. 1Hz.   B. 2Hz.   C. 3Hz.   D.  4Hz.  

Lời giải 

 
 
 
 
 

Câu 29.  

Một vật dao động điều ho{ khi có li độ 1x 2cm thì vận tốc 1v 4 3  cm/s, khi có li độ 

2x 2 2cm thì có vận tốc 2v 4 2cm/s  . Lấy 2 = 10, biên độ v{ tần số của dao động l{: 

 A.  4cm và 1Hz. B.  8cm và 2Hz. C.  4 2cm  và 2Hz. D. 8cm và 1Hz. 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 30.  

(ĐH-2009) Một vật dao động điều hòa có phương trình  x A cos t   . Gọi v v{ a lần lượt l{ 

vận tốc v{ gia tốc của vật. Hệ thức đúng l{ 

 A. 
2 2

2

4 2

v a
A 

 
   B. 

2 2
2

2 2

v a
A 

 
.  

 C. 
2 2

2

2 4

v a
A . 

 
  D. 

2 2
2

2 4

a
A

v


 


. 

Lời giải 

 
 
 
 

Câu 31.  

(CĐ-2009) Một dao động điều hòa đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2  
cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 

10 10  cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn l{ 

 A. 4 m/s2. B. 10 m/s2.  C. 2 m/s2. D. 5 m/s2. 

Kiến thức 
k

m
  và 

2 2
2

2 4

v a
A 

 
 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 
 

Câu 32.  
Một vật dao động điều hòa có tốc độ cực đại l{ 16 cm/s  v{ gia tốc cực đại l{ 26, 4m/s . Lấy 

2 10  . Tính chu kỳ v{ độ d{i quỹ đạo chuyển động của vật l{   
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Kiến thức 

max

max

2

max

max

a

v

v
A

a


 



 



 

Lời giải 

 
 
 
 
 
 

Câu 33.  
Một vật dao động điều hòa có tốc độ khi qua vị trí c}n bằng l{ 3 m/s v{ độ lớn gia tốc tại biên l{ 

218m/s . Chu kỳ v{ biên độ của vật khi dao động l{   

Lời giải 

 
 
 
 
 
 

Câu 34.  

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Gia tốc của vật phụ thuộc v{o li độ x theo phương trình 
2a 400 x   . Số dao động to{n phần thực hiện được trong 1 phút l{ 

 A. 200 . B. 300 .  C. 40. D. 600.  

Kiến thức 2a x    

Lời giải 
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